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Đơn giá Đơn giá 
Đồng/Mét Đồng/Mét

Ø21 x 1.7mm 1 8,470 Ø114 x 3.0mm 1 82,690
Ø21 x 1.5mm 2 7,470 Ø114 x 2.4mm 2 64,870
Ø21 x 1.2mm 3 5,980 Ø114 x 2.0mm 3 54,060

Ø27 x 1.7mm 1 10,880 Ø140 x 4.1mm 1 138,790
Ø27 x 1.5mm 2 9,600 Ø140 x 3.5mm 2 118,480
Ø27 x 1.2mm 3 7,680 Ø140 x 2.8mm 3 94,780

Ø34 x 1.9mm 1 15,300 Ø168 x 5.0mm 1 200,480
Ø34 x 1.5mm 2 12,090 Ø168 x 4.3mm 2 174,670
Ø34 x 1.2mm 3 9,670 Ø168 x 2.8mm 3 113,750

Ø42 x 2.1mm 1 20,900
Ø42 x 1.7mm 2 16,950
Ø42 x 1.5mm 3 14,950

Ø49 x 2.2mm 1 25,560 Đơn giá 
Ø49 x 1.9mm 2 22,070 Đồng/Mét
Ø49 x 1.6mm 3 18,590 Ø49 x 2.0mm 1 34,500

Ø49 x 1.7mm 2 31,050
Ø60 x 2.2mm 1 31,300 Ø49 x 1.3mm 3 27,600
Ø60 x 1.9mm 2 27,050
Ø60 x 1.6mm 3 22,760 Ø60 x 2.0mm 1 42,780

Ø90 x 2.7mm 1 57,600 Ø90 x 3.0mm 1 86,950
Ø90 x 2.2mm 2 46,950
Ø90 x 1.8mm 3 38,400 Ø114 x 4.0mm 1 149,050

Chiều dài của một cây ống là 4 mét
Độ dày và chiều dài có thể thay đổi theo yêu cầu của quý khách 
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 BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA PVC
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